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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
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TỜ TRÌNH
V/v phê duyệt chủ trương đầu tư dự án “Xây dựng, hoàn thiện cơ sở dữ liệu nông nghiệp và môi trường kết nối liên thông với các bộ, ngành, địa phương” 

Kính gửi: Bộ Nông nghiệp và Môi trường
Căn cứ Luật An toàn thông tin mạng số 86/2015/QH13 ngày 19/11/2015;
Căn cứ Luật An ninh mạng số 24/2018/QH14 ngày 12/6/2018;
Căn cứ Luật Công nghệ thông tin số 27/VBHN-VPQH 02/8/2023;
Căn cứ Luật Đầu tư công số 58/2024/QH15 ngày 29/11/2024;
Căn cứ Luật Dữ liệu số 60/2024/QH15 ngày 30/11/2024;
Căn cứ Luật số 90/2025/QH15 ngày 25/6/2025;
Căn cứ Nghị định số 85/2025/NĐ-CP ngày 08/4/2025 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;
Căn cứ Nghị định số 73/2019/NĐ-CP ngày 05/9/2019 của Chính phủ quy định quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước;
Căn cứ Nghị định số 82/2024/NĐ-CP ngày 10/7/2024 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 73/2019/NĐ-CP ngày 05/9/2019 của Chính phủ quy định quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước;
Căn cứ Nghị định số 165/2025/NĐ-CP ngày 30/6/2025 của Chính phủ về quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Dữ liệu;
Căn cứ Nghị định số 194/2025/NĐ-CP ngày 03/7/2025 của Chính phủ về quy định chi tiết một số điều của Luật Giao dịch điện tử về cơ sở dữ liệu quốc gia, kết nối và chia sẻ dữ liệu, dữ liệu mở phục vụ giao dịch điện tử của cơ quan nhà nước;
Căn cứ Nghị định số 278/2025/NĐ-CP ngày 22/10/2025 của Chính phủ quy định về kết nối, chia sẻ dữ liệu bắt buộc giữa các cơ quan trong hệ thống chính trị;
Căn cứ Nghị quyết số 175/NQ-CP ngày 30/10/2023 của Chính phủ phê duyệt Đề án Trung tâm dữ liệu Quốc gia;
Căn cứ Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia;
Căn cứ Quy định số 05-QĐ/BCĐTW ngày 27/8/2025 của Ban chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số về mô hình liên thông số thống nhất, hiệu quả và quản trị dựa trên dữ liệu trong hệ thống chính trị;
Căn cứ Kế hoạch số 02 -KH/BCDTW ngày 19/6/2025 của Ban chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số thúc đẩy chuyển đổi sổ liên thông, đồng bộ, nhanh, hiệu quả đáp ứng yêu cầu sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị;
Căn cứ Nghị quyết số 03/NQ-CP ngày 09/01/2025 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia;
Căn cứ Nghị quyết số 71/NQ-CP ngày 01/4/2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung cập nhật Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia;
[bookmark: dieu_1_name]Căn cứ Nghị quyết số 214/NQ-CP ngày 23/5/2025 của Chính phủ ban hành Kế hoạch hành động của Chính phủ thúc đẩy tạo lập dữ liệu phục vụ chuyển đổi số toàn diện;
Căn cứ Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 14/01/2026 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung, cập nhật Nghị quyết số 71/NQ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2025 của Chính phủ sửa đổi, bố sung cập nhật Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22 tháng 12 năm 2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia;
Căn cứ Quyết định số 20/2025/QĐ-TTg ngày 01/7/2025 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Danh mục dữ liệu quan trọng, dữ liệu cốt lõi;
Căn cứ Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 03/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”;
Căn cứ Quyết định số 2289/QĐ-TTg ngày 31/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược quốc gia về Cách mạng công nghiệp lần thứ tư đến năm 2030;
Căn cứ Quyết định số 127/QĐ-TTg ngày 26/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược quốc gia về nghiên cứu, phát triển và ứng dụng Trí tuệ nhân tạo đến năm 2030;
[bookmark: tvpllink_fqqzftwdka]Căn cứ Quyết định số 36/QĐ-TTg ngày 11/01/2024 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch hạ tầng thông tin và truyền thông thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050;
Căn cứ Quyết định số 142/QĐ-TTg/QĐ-TTg ngày 02/02/2024 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược dữ liệu quốc gia đến năm 2030;
[bookmark: tvpllink_mdpzdyosjp]Căn cứ Quyết định số 1132/QĐ-TTg ngày 09/10/2024 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược hạ tầng số đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030;
Căn cứ Quyết định số 1121/QĐ-TTg ngày 11/6/2025 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình hành động quốc gia về phát triển và chuyển đổi sang sử dụng nền tảng điện toán đám mây giai đoạn 2025 - 2030;
Căn cứ Quyết định số 2439/QĐ-TTg ngày 04/11/2025 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Khung kiến trúc dữ liệu quốc gia, Khung quản trị, quản lý dữ liệu quốc gia, Từ điển dữ liệu dùng chung (Phiên bản 1.0);
Căn cứ Chỉ thị số 25/CT-TTg ngày 08/8/2024 của Thủ tướng Chính phủ về lập kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030;
[bookmark: _Hlk215225539][bookmark: loai_1_name]Căn cứ Quyết định số 3090/QĐ-BKHCN ngày 08/10/2025 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về ban hành khung kiến trúc tổng thể quốc gia số;
Căn cứ Quyết định số 2401/QĐ-BNNMT ngày 27/6/2025 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường về việc sửa đổi, bổ sung cập nhật Kế hoạch của Bộ Nông nghiệp và Môi trường thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; Nghị quyết số 193/2025/QH15 ngày 19/02/2025 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc biệt tạo đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; Nghị quyết số 71/NQ-CP ngày 01/4/2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung cập nhật Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW;
Căn cứ Quyết định số 2856/QĐ-BNNMT ngày 25/7/2025 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường ban hành Quy chế Quản lý dự án đầu tư công của Bộ Nông nghiệp và Môi trường;
Căn cứ Quyết định số 4197/QĐ-BNNMT ngày 10/10/2025 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường về việc giao đơn vị lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án;
Căn cứ Quyết định số 4742/QĐ-BNNMT ngày 11/11/2025 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường về việc Ban hành Chiến lược chuyển đổi số ngành nông nghiệp và môi trường đến năm 2030, định hướng đến năm 2035;
  Căn cứ Quyết định số 4731/QĐ-BNNMT ngày 11/11/2025 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường về việc Phê duyệt Chiến lược dữ liệu ngành nông nghiệp và môi trường đến năm 2030, định hướng đến năm 2035.
Căn cứ Quyết định số 5445/QĐ-BNNMT ngày 17/12/2025 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường ban hành Khung kiến trúc số của Bộ Nông nghiệp và Môi trường;
Căn cứ Công văn số 3098/KHTC ngày 22/12/2025 của Vụ Kế hoạch – Tài chính về việc hoàn hiện Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công giai đoạn 2026-2030;
[bookmark: _Hlk220589261]Căn cứ Nghị quyết 01/NQ-ĐU ngày 26 tháng 01 năm 2026 của Ban Chấp hành Đảng bộ Cục Chuyển đổi số về việc điều chỉnh dự án đầu tư giai đoạn 2021-2025 và đề xuất chủ trương đầu tư giai đoạn 2026-2030.
Cục Chuyển đổi số đã phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án “Xây dựng, hoàn thiện cơ sở dữ liệu nông nghiệp và môi trường kết nối liên thông với các bộ, ngành, địa phương”. Để đảm bảo thời gian và điều kiện giao kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030, Cục Chuyển đổi số kính trình Bộ Nông nghiệp và Môi trường xem xét, phê duyệt chủ trương đầu tư  dự án nêu trên với các thông tin chủ yếu như sau:  
I. THÔNG TIN CHUNG 
1. Tên Dự án: “Xây dựng, hoàn thiện cơ sở dữ liệu nông nghiệp và môi trường kết nối liên thông với các bộ, ngành, địa phương”
2. Dự án nhóm: nhóm B
3. Tên chủ đầu tư: Cục Chuyển đổi số.
4. Mục tiêu của dự án
4.1. Mục tiêu tổng quát
- Chuyển đổi hoàn toàn sang mô hình quản trị, điều hành dựa trên dữ liệu: mọi hoạt động chỉ đạo, điều hành, hoạch định chính sách và thực thi công vụ trong ngành nông nghiệp và môi trường đều dựa trên dữ liệu theo thời gian thực. Phương thức quản lý chuyển từ bị động, xử lý sự vụ sang chủ động điều hành sản xuất, cung ứng, kinh doanh, dự báo, cảnh báo sớm và hoạch định chiến lược dựa trên các mô hình phân tích, mô phỏng phức tạp từ dữ liệu lớn và công nghệ bản sao số.
- Hoàn thiện hệ sinh thái quản trị số, dữ liệu số toàn diện, thông minh, mở; vận hành hiệu quả kho dữ liệu lớn của ngành, kết nối liên thông, liền mạch với các cơ sở dữ liệu quốc gia và quốc tế; ứng dụng toàn diện trí tuệ nhân tạo (AI), dữ liệu lớn (BigData), điện toán đám mây (Cloud), chuỗi khối (Blockchain), Internet vạn vật (IoT) trong tổ chức, quản trị dữ liệu và công tác quản lý, sản xuất, dự báo, giám sát, ra quyết định và cung cấp dịch vụ số giá trị gia tăng cho người dân, doanh nghiệp. Hình thành thị trường dữ liệu nông nghiệp và môi trường sôi động, có sự tham gia của các bên (cơ quan nhà nước, doanh nghiệp, người dân, nhà khoa học) cùng khai thác, đóng góp và tạo ra giá trị mới.
4.2. Mục tiêu cụ thể
- Hoàn thiện khung pháp lý, quy định kỹ thuật, tiêu chuẩn, quy chuẩn cho xây dựng, phát triển, phân tích, xử lý, kết nối, chia sẻ dữ liệu ngành;
[bookmark: _Hlk210134400][bookmark: _Hlk210177153]- Phát triển dữ liệu: cơ sở dữ liệu quốc gia và chuyên ngành nông nghiệp và môi trường được xây dựng, chuẩn hóa, làm sạch; hình thành hệ sinh thái dữ liệu; được quản lý, đồng bộ tập trung thống nhất tại các Trung tâm dữ liệu của Bộ; 100% các cơ sở dữ liệu trọng tâm, quan trọng đáp ứng đầy đủ các tiêu chí “đúng, đủ, sạch, sống, thống nhất, dùng chung”. Dữ liệu mới được thu nhận, số hoá tại nguồn, tích hợp, cập nhật theo thời gian thực qua các nền tảng số, ứng dụng số hóa, thu nhận dữ liệu, áp dụng các công nghệ IoT, Blockchain, thiết bị bay drone, GIS/Remote sensing... Tạo lập hệ thống dữ liệu AI (AI-ready) cho các lĩnh vực, bài toán, ứng dụng ưu tiên cho phát triển phần mềm tích hợp trí tuệ nhân tạo.
- Phát triển nền tảng ứng dụng số: triển khai nền tảng phần mềm ứng dụng, vận hành, khai thác, phân tích, xử lý… các cơ sở dữ liệu ngành ổn định, mở, linh hoạt và sẵn sàng cho ứng dụng AI theo mô hình "Một hệ thống thống nhất - Một dữ liệu duy nhất - Một dịch vụ liền mạch" thông suốt giữa các cơ quan, đơn vị trong ngành từ Trung ương đến địa phương bảo đảm công tác quản lý, điều hành, thực thi công vụ, phục vụ giải quyết thủ tục hành chính…; 
- Hạ tầng dữ liệu dùng chung: bảo đảm quản trị, lưu trữ dữ liệu của ngành, kết nối với Trung tâm dữ liệu quốc gia tạo thành một mạng lưới hạ tầng dữ liệu lớn, hiệu năng cao; vận hành nền tảng dữ liệu lớn đáp ứng yêu cầu quản trị, lưu trữ cơ sở dữ liệu về ngành;
- Phát triển nền tảng dữ liệu đồng bộ, thống nhất, dùng chung: nền tảng quản trị cơ sở dữ liệu, nền tảng dữ liệu lớn, kho dữ liệu tổng hợp (data lakehouse) đáp ứng yêu cầu về khối lượng, kỹ thuật, an toàn thông tin; nền tảng tích hợp và chia sẻ dữ liệu…; nền tảng phân tích, xử lý dữ liệu tổng hợp tập trung ứng dụng AI; phát triển nền tảng IoT, Blockchain dùng chung kết nối, thu nhận, quản lý, phân tích, xử lý dữ liệu cho điều khiển từ các thiết bị thông minh, giám sát, cảm biến.
- Kết nối, chia sẻ, điều phối và khai thác sử dụng dữ liệu: đảm bảo các cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành kết nối, chia sẻ bắt buộc, mở dữ liệu để khai thác, sử dụng kịp thời, hiệu quả với các bộ, ngành, địa phương và Trung tâm dữ liệu quốc gia, đảm bảo về an ninh, an toàn thông tin; cung cấp thông tin cho người dân và doanh nghiệp khai thác, tạo ra các dịch vụ số mới, phát triển kinh tế số trên dữ liệu của ngành.
- Bảo đảm an toàn thông tin, bảo vệ an ninh mạng cho các cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành theo mô hình 4 lớp; triển khai các hoạt động bảo vệ an ninh mạng theo quy định, chuyển từ phương thức phòng thủ thụ động (ngăn chặn, tường lửa) sang giám sát, chủ động; thực hiện bảo vệ dữ liệu cá nhân theo quy định.
5. Quy mô dự kiến
5.1. Xây dựng, hoàn thiện khung pháp lý về dữ liệu
· Khung quản trị, quản lý dữ liệu và Từ điển dữ liệu dùng chung ngành nông nghiệp và môi trường;
· Quy định kỹ thuật về dữ liệu cho các cơ sở dữ liệu;
· Xây dựng Quy trình và Định mức kinh tế - kỹ thuật về thu thập, cập nhật, số hóa, tạo lập và xây dựng cơ sở dữ liệu;
· Danh mục Cơ sở dữ liệu dùng chung và Danh mục dữ liệu mở ngành nông nghiệp và môi trường.
5.2. Xây dựng, hoàn thiện CSDL và phát triển nền tảng ứng dụng các lĩnh vực nông nghiệp và môi trường
· Xây dựng, hoàn thiện CSDL, nền tảng số lĩnh vực đất đai;
· Xây dựng, hoàn thiện CSDL, nền tảng số lĩnh vực thủy sản và kiểm ngư;
· Xây dựng, hoàn thiện CSDL, nền tảng số lĩnh vực trồng trọt và bảo vệ thực vật;
· Xây dựng, hoàn thiện CSDL, nền tảng số lĩnh vực khí tượng thủy văn;
· Xây dựng, hoàn thiện CSDL, nền tảng số lĩnh vực môi trường;
· Xây dựng, hoàn thiện CSDL, nền tảng số lĩnh vực viễn thám;
· Xây dựng, hoàn thiện CSDL, nền tảng số về hộ nghèo, hộ cận nghèo;
· Xây dựng, hoàn thiện CSDL, nền tảng số lĩnh vực chăn nuôi và thú y;
· Xây dựng, hoàn thiện CSDL, nền tảng số lĩnh vực lâm nghiệp và kiểm lâm;
· Xây dựng, hoàn thiện CSDL, nền tảng số lĩnh vực tài nguyên nước;
· Xây dựng, hoàn thiện CSDL, nền tảng số lĩnh vực địa chất và khoáng sản;
· Xây dựng, hoàn thiện CSDL, nền tảng số lĩnh vực bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học;
· Xây dựng, hoàn thiện CSDL, nền tảng số lĩnh vực biến đổi khí hậu;
· Xây dựng, hoàn thiện CSDL, nền tảng số lĩnh vực thủy lợi;
· Xây dựng, hoàn thiện CSDL, nền tảng số lĩnh vực quản lý đê điều và phòng, chống thiên tai;
· Xây dựng, hoàn thiện CSDL, nền tảng số lĩnh vực kinh tế hợp tác và phát triển nông thôn;
· Xây dựng, hoàn thiện CSDL, nền tảng số lĩnh vực chất lượng, chế biến và phát triển thị trường;
· Xây dựng, hoàn thiện CSDL, nền tảng số lĩnh vực khuyến nông;
· Xây dựng, hoàn thiện CSDL, nền tảng số ngành nông nghiệp và môi trường. 
* Theo công văn số Công văn số 1485/ĐĐBĐ-CN ngày 13/11/2025 của Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam; Công văn số 1681/BHĐ -KHQT ngày 11/12/2025 của Cục Biển và Hải đảo Việt Nam, việc “Xây dựng, hoàn thiện CSDL, nền tảng số lĩnh vực lĩnh vực đo đạc, bản đồ và thông tin địa lý”; “Xây dựng, hoàn thiện CSDL, nền tảng số lĩnh vực lĩnh vực tổng hợp tài nguyên và môi trường biển và hải đảo” được thực hiện trong dự án khác.
5.3. Phát triển nền tảng dữ liệu, ứng dụng số dùng chung
- Đầu tư xây dựng nền tảng điều phối dữ liệu Bộ Nông nghiệp và Môi trường (LDOP) bao gồm các thành phần: tích hợp dữ liệu; phân phối dữ liệu; chia sẻ dữ liệu; trao đổi dữ liệu với Nền tảng điều phối dữ liệu quốc gia (NDOP);
- Đầu tư nâng cấp, mở rộng các nền tảng: nền tảng quản trị cơ sở dữ liệu, nền tảng dữ liệu lớn, kho dữ liệu tổng hợp, kho dữ liệu IOT và quan trắc nông nghiệp môi trường; 
- Đầu tư xây dựng các nền tảng quản trị dữ liệu dùng chung chuyên ngành;
- Xây dựng Cổng dữ liệu, Cổng dữ liệu mở của nông nghiệp và môi trường.
5.4. Đầu tư nâng cấp, mở rộng hạ tầng dữ liệu
- Nâng cấp, mở rộng hạ tầng dữ liệu, hạ tầng lưu trữ (kho dữ liệu) bảo đảm quản trị, lưu trữ, dự phòng dữ liệu của toàn ngành; bảo đảm an toàn thông tin, bảo vệ an ninh mạng, vận hành các cơ sở dữ liệu ổn định, thông suốt;
- Xây dựng Nền tảng phân tích dữ liệu - huấn luyện AI - bản sao số dùng chung.
5.5. Đào tạo, tập huấn, tuyên truyền
- Đào tạo, nâng cao năng lực cho cán bộ, công chức, viên chức và người dân, bảo đảm khả năng vận hành, khai thác, sử dụng hiệu quả các nền tảng số, hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu của ngành;
- Truyền thông, tuyên truyền sâu rộng về dữ liệu là tài nguyên quốc gia chiến lược, là yếu tố trung tâm; xây dựng, hoàn thiện CSDL phải được quản lý, kết nối, chia sẻ và khai thác hiệu quả;
- Hợp tác quốc tế, thu hút nguồn lực, tri thức, chuyển giao công nghệ về dữ liệu.
6. Tổng mức đầu tư dự kiến
Dự kiến tổng mức đầu tư: 1.500 tỷ đồng (Một nghìn năm trăm tỷ đồng chẵn).
7. Cơ cấu nguồn vốn
Vốn đầu tư công trung hạn nguồn ngân sách trung ương giai đoạn 2026 -2030.
8. Phạm vi đầu tư
- Cục Chuyển đổi số;
- Các đơn vị thuộc Bộ Nông nghiệp và Môi trường.
9. Thời gian và tiến độ thực hiện: 2026 – 2029.
10. Dự kiến kế hoạch bố trí vốn: 
Bố trí đủ vốn trong giai đoạn 2026 -2030.
11. Phân chia dự án thành phần
Để đảm bảo tiến độ xây dựng, hoàn thiện CSDL/nền tảng số của các lĩnh vực theo Kế hoạch số 02-KH/BCĐTW, Nghị quyết 71/NQ-CP, Nghị quyết 214/NQ-CP, Nghị quyết số 11/NQ-CP, Cục đề xuất phân chia các dự án thành phần trên cơ sở các nguyên tắc sau:
- Mỗi dự án thành phần có thể thực hiện, triển khai, vận hành một cách độc lập.
- Cục Chuyển đổi số chịu trách nhiệm triển khai các dự án thành phần mang tính chất dùng chung, hướng dẫn kỹ thuật, cung cấp các nền tảng dùng chung, hạ tầng công nghệ thông tin để thực hiện, triển khai, vận hành các dự án thành phần.
- Các đơn vị chuyên ngành chủ trì các dự án thành phần về xây dựng, hoàn thiện CSDL/nền tảng số của lĩnh vực để đảm bảo tính chủ động trong việc đưa ra yêu cầu kỹ thuật chuyên ngành, triển khai xây dựng cơ sở dữ liệu theo Kế hoạch và các Nghị quyết của Chính phủ.
Cục dự kiến chia thành 21 dự án thành phần, trong đó:
- Cục Chuyển đổi số chủ trì thực hiện 03 dự án thành phần: TDA01.CSDL Xây dựng, hoàn thiện khung pháp lý về dữ liệu và Đào tạo, tập huấn, tuyên truyền TDA20.CSDL Xây dựng, hoàn thiện CSDL, nền tảng số ngành nông nghiệp và môi trường; TDA21.CSDL Phát triển nền tảng dữ liệu, ứng dụng số dùng chung và đầu tư nâng cấp, mở rộng hạ tầng dữ liệu.
- Mỗi đơn vị chuyên ngành sẽ chủ trì thực hiện 01 dự án thành phần về Xây dựng, hoàn thiện CSDL, nền tảng số lĩnh vực bao gồm các công việc: Hoàn thiện quy định kỹ thuật về dữ liệu, CSDL; Xây dựng, hoàn thiện CSDL; Hoàn thiện, phát triển Nền tảng số.
Chi tiết tại Phụ lục.
II. QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN XÂY DỰNG CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ VÀ KẾT QUẢ TIẾP THU, GIẢI TRÌNH Ý KIẾN CỦA CÁC ĐƠN VỊ THUỘC BỘ
Thực hiện Quyết định số 503/QĐ-BNNMT ngày 27/3/2025 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường về việc ban hành Kế hoạch của Bộ Nông nghiệp và Môi trường thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; Nghị quyết số 193/2025/QH15 ngày 19/02/2025 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc biệt tạo đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; Nghị quyết số 03/NQ-CP ngày 09/01/2025 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW; Cục Chuyển đổi số được Bộ giao chủ trì phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ thực hiện nhiệm vụ “Xây dựng đề án Hoàn thiện hệ thống Cơ sở dữ liệu ngành Nông nghiệp và Môi trường”. 
Để triển khai nhiệm vụ trên, trong quý II, III/2025, Cục Chuyển đổi số đã thực hiện rà soát hiện trạng và nhu cầu xây dựng các hệ thống thông tin/Cơ sở dữ liệu ngành Nông nghiệp và Môi trường, hạ tầng số tại các đơn vị thuộc Bộ.
Thực hiện Quyết định số 4197/QĐ-BNNMT ngày 10/10/2025 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường về việc giao đơn vị lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án, Cục Chuyển đổi số đã chủ trì, nghiên cứu, phối hợp với các đơn vị để tổng hợp đầy đủ kết quả rà soát vào Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án “Xây dựng, hoàn thiện cơ sở dữ liệu nông nghiệp và môi trường kết nối liên thông với các bộ, ngành, địa phương” và dự án “Nâng cấp, hoàn thiện hạ tầng số, an toàn thông tin dùng chung Bộ Nông nghiệp và Môi trường”.
Căn cứ quy định tại Điều 7 Quy chế Quản lý dự án đầu tư công của Bộ Nông nghiệp và Môi trường ban hành tại Quyết định số 2856/QĐ-BNNMT ngày 25/7/2025, Cục Chuyển đổi số đã có các công văn số: 1609/CĐS-TCTK ngày 10/11/2025, 1610/CĐS-TCTK ngày 10/11/2025, 1611/CĐS-TCTK ngày 11/11/2025, 1616/CĐS-TCTK ngày 11/11/2025, 1618/CĐS-TCTK ngày 11/11/2025 gửi xin ý kiến Vụ Khoa học và Công nghệ, các đơn vị chuyên ngành về nội dung Báo cáo đề xuất chủ trương 02 dự án và tiếp tục rà soát nhu cầu của các đơn vị. 
Đến ngày 28/11/2025, Cục đã nhận được ý kiến của 18 đơn vị. Về cơ bản, các đơn vị đều thống nhất với dự thảo Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư 02 dự án. Cục Chuyển đổi số đã tổng hợp đầy đủ các đề xuất nhu cầu của đơn vị vào Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư; tiếp thu, giải trình ý kiến góp ý tại Báo cáo gửi kèm. 
Ngày 28/11/2025, Cục có Tờ trình số 20/TTr-CĐS báo cáo Bộ xem xét, phê duyệt chủ trương đầu tư 02 dự án.
Ngày 03/12/2025, Vụ Kế hoạch – Tài chính có công văn số 2843/KHTC gửi các đơn vị xin ý kiến về thẩm định chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công giai đoạn 2026-2030.
Theo ý kiến thẩm định của 15/19 đơn vị gửi kèm công văn số 3098/KHTC ngày 22/12/2025 của Vụ Kế hoạch – Tài chính, Cục đã nghiêm túc nghiên cứu, tiếp thu đầy đủ các ý kiến, đề xuất vào Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư 02 dự án. Báo cáo tiếp thu, giải trình kèm theo.
Ngày 22/01/2026, Cục phối hợp với Vụ Kế hoạch – Tài chính, Vụ Khoa học và Công nghệ báo cáo Thứ trưởng Phùng Đức Tiến và Thứ trưởng Võ Văn Hưng về dự án đầu tư Xây dựng, hoàn thiện CSDL nông nghiệp và môi trường kết nối các bộ ngành, địa phương; đồng bộ với Trung tâm dữ liệu quốc gia. 
Ngày 26/01/2026, Ban Chấp hành Đảng bộ Cục đã họp và thông qua đề xuất chủ trương đầu tư giai đoạn 2026-2030 của 02 dự án.
Sau một thời gian thực hiện, đến nay, Cục đã hoàn thiện hồ sơ trình Bộ xem xét, phê duyệt chủ trương đầu tư dự án.
III. KIẾN NGHỊ
Trên cơ sở kết quả thực hiện nêu trên, để đảm bảo thời gian và điều kiện giao kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030, Cục Chuyển đổi số kính trình Bộ Nông nghiệp và Môi trường xem xét, phê duyệt chủ trương đầu tư dự án “Xây dựng, hoàn thiện cơ sở dữ liệu nông nghiệp và môi trường kết nối liên thông với các bộ, ngành, địa phương”.
Tài liệu gửi kèm:
1. Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư Dự án “Xây dựng, hoàn thiện cơ sở dữ liệu nông nghiệp và môi trường kết nối liên thông với các bộ, ngành, địa phương”;
2. Báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến của các đơn vị thuộc Bộ;
3. Kết quả rà soát rà soát hiện trạng và nhu cầu xây dựng các Hệ thống thông tin/Cơ sở dữ liệu ngành Nông nghiệp và Môi trường, hạ tầng số tại các đơn vị thuộc Bộ.
Trân trọng cảm ơn./.
	
Nơi nhận:
- Như trên;
- Thứ trưởng Võ Văn Hưng (để b/c);
- Vụ Kế hoạch - Tài chính;
- Vụ Khoa học và Công nghệ;
- Lưu: VT, TCTK.
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PHỤ LỤC: DANH MỤC CÁC DỰ ÁN THÀNH PHẦN THUỘC DỰ ÁN XÂY DỰNG, HOÀN THIỆN CƠ SỞ DỮ LIỆU NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG KẾT NỐI LIÊN THÔNG VỚI CÁC BỘ, NGÀNH, ĐỊA PHƯƠNG
(Kèm theo Tờ trình số      /TTr-CĐS ngày       tháng 01 năm 2026 của Cục Chuyển đổi số)
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	Cục Chuyển đổi số
	Các đơn vị chuyên ngành
	40
	2026-2029
	Tháng 5/2026

	II
	Xây dựng, hoàn thiện CSDL và phát triển nền tảng ứng dụng các lĩnh vực nông nghiệp và môi trường
	 
	 
	 
	
	
	
	 

	2
	TDA02.CSDL
	Xây dựng, hoàn thiện CSDL, nền tảng số lĩnh vực đất đai
	Xây dựng, hoàn thiện CSDL, nền tảng số lĩnh vực đất đai: Hoàn thiện quy định kỹ thuật về dữ liệu, CSDL; Xây dựng, hoàn thiện CSDL; Hoàn thiện, phát triển Nền tảng số.
	Cục Quản lý đất đai
	Cục Chuyển đổi số
Các đơn vị chuyên ngành
	80
	2026-2029
	Tháng 5/2026

	3
	TDA03.CSDL
	Xây dựng, hoàn thiện CSDL, nền tảng số lĩnh vực thủy sản và kiểm ngư
	Xây dựng, hoàn thiện CSDL, nền tảng số lĩnh vực thủy sản và kiểm ngư: Hoàn thiện quy định kỹ thuật về dữ liệu, CSDL; Xây dựng, hoàn thiện CSDL; Hoàn thiện, phát triển Nền tảng.
	Cục Thủy sản và Kiểm ngư
	Cục Chuyển đổi số
Các đơn vị chuyên ngành
	100
	2026-2029
	Tháng 5/2026

	4
	TDA04.CSDL
	Xây dựng, hoàn thiện CSDL, nền tảng số lĩnh vực trồng trọt và bảo vệ thực vật
	Xây dựng, hoàn thiện CSDL, nền tảng số lĩnh vực trồng trọt và bảo vệ thực vật: Hoàn thiện quy định kỹ thuật về dữ liệu, CSDL; Xây dựng, hoàn thiện CSDL; Hoàn thiện, phát triển Nền tảng số.
	Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật
	Cục Chuyển đổi số
Các đơn vị chuyên ngành
	90
	2026-2029
	Tháng 5/2026

	5
	TDA05.CSDL
	Xây dựng, hoàn thiện CSDL, nền tảng số lĩnh vực khí tượng thủy văn
	Xây dựng, hoàn thiện CSDL, nền tảng số lĩnh vực khí tượng thủy văn: Hoàn thiện quy định kỹ thuật về dữ liệu, CSDL; Xây dựng, hoàn thiện CSDL; Hoàn thiện, phát triển Nền tảng số.
	Cục Khí tượng thủy văn
	Cục Chuyển đổi số
Các đơn vị chuyên ngành
	70
	2026-2029
	Tháng 5/2026

	6
	TDA06.CSDL
	Xây dựng, hoàn thiện CSDL, nền tảng số lĩnh vực môi trường
	Xây dựng, hoàn thiện CSDL, nền tảng số lĩnh vực môi trường: Hoàn thiện quy định kỹ thuật về dữ liệu, CSDL; Xây dựng, hoàn thiện CSDL; Hoàn thiện, phát triển Nền tảng số.
	Cục Môi trường
	Cục Chuyển đổi số
Các đơn vị chuyên ngành
	40
	2026-2029
	Tháng 5/2026

	7
	TDA07.CSDL
	Xây dựng, hoàn thiện CSDL, nền tảng số lĩnh vực viễn thám
	Xây dựng, hoàn thiện CSDL, nền tảng số lĩnh vực viễn thám: Hoàn thiện quy định kỹ thuật về dữ liệu, CSDL; Xây dựng, hoàn thiện CSDL; Hoàn thiện, phát triển Nền tảng số.
	Cục Viễn thám quốc gia
	Cục Chuyển đổi số
Các đơn vị chuyên ngành
	55
	2026-2029
	Tháng 5/2026

	8
	TDA08.CSDL
	Xây dựng, hoàn thiện CSDL, nền tảng số về hộ nghèo, hộ cận nghèo
	Xây dựng, hoàn thiện CSDL, nền tảng số về hộ nghèo, hộ cận nghèo: Hoàn thiện quy định kỹ thuật về dữ liệu, CSDL; Xây dựng, hoàn thiện CSDL; Hoàn thiện, phát triển Nền tảng số.
	Văn phòng Quốc gia về giảm nghèo
	Cục Chuyển đổi số
Các đơn vị chuyên ngành
	30
	2026-2029
	Tháng 5/2026

	9
	TDA09.CSDL
	Xây dựng, hoàn thiện CSDL, nền tảng số lĩnh vực chăn nuôi và thú y
	Xây dựng, hoàn thiện CSDL, nền tảng số lĩnh vực chăn nuôi và thú y: Hoàn thiện quy định kỹ thuật về dữ liệu, CSDL; Xây dựng, hoàn thiện CSDL; Hoàn thiện, phát triển Nền tảng số.
	Cục Chăn nuôi thú y
	Cục Chuyển đổi số
Các đơn vị chuyên ngành
	50
	2026-2029
	Tháng 5/2026

	10
	TDA10.CSDL
	Xây dựng, hoàn thiện CSDL, nền tảng số lĩnh vực lâm nghiệp và kiểm lâm
	Xây dựng, hoàn thiện CSDL, nền tảng số lĩnh vực lâm nghiệp và kiểm lâm: Hoàn thiện quy định kỹ thuật về dữ liệu, CSDL; Xây dựng, hoàn thiện CSDL; Hoàn thiện, phát triển Nền tảng số.
	Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm
	Cục Chuyển đổi số
Các đơn vị chuyên ngành
	100
	2026-2029
	Tháng 5/2026

	11
	TDA11.CSDL
	Xây dựng, hoàn thiện CSDL, nền tảng số lĩnh vực tài nguyên nước
	Xây dựng, hoàn thiện CSDL, nền tảng số lĩnh vực tài nguyên nước: Hoàn thiện quy định kỹ thuật về dữ liệu, CSDL; Xây dựng, hoàn thiện CSDL; Hoàn thiện, phát triển Nền tảng.
	Cục Quản lý tài nguyên nước
	Cục Chuyển đổi số
Các đơn vị chuyên ngành
	40
	2026-2029
	Tháng 5/2026

	12
	TDA12.CSDL
	Xây dựng, hoàn thiện CSDL, nền tảng số lĩnh vực địa chất và khoáng sản
	Xây dựng, hoàn thiện CSDL, nền tảng số lĩnh vực địa chất và khoáng sản: Hoàn thiện quy định kỹ thuật về dữ liệu, CSDL; Xây dựng, hoàn thiện CSDL; Hoàn thiện, phát triển Nền tảng số.
	Cục Địa chất và Khoáng sản Việt nam
	Cục Chuyển đổi số
Các đơn vị chuyên ngành
	60
	2026-2029
	Tháng 5/2026

	13
	TDA13.CSDL
	Xây dựng, hoàn thiện CSDL, nền tảng số lĩnh vực bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học
	Xây dựng, hoàn thiện CSDL, nền tảng số lĩnh vực bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học: Hoàn thiện quy định kỹ thuật về dữ liệu, CSDL; Xây dựng, hoàn thiện CSDL; Hoàn thiện, phát triển Nền tảng số.
	Cục Bảo tồn thiên nhiên và Đa dạng sinh học
	Cục Chuyển đổi số
Các đơn vị chuyên ngành
	50
	2026-2029
	Tháng 5/2026

	14
	TDA14.CSDL
	Xây dựng, hoàn thiện CSDL, nền tảng số lĩnh vực biến đổi khí hậu
	Xây dựng, hoàn thiện CSDL, nền tảng số lĩnh vực biến đổi khí hậu: Hoàn thiện quy định kỹ thuật về dữ liệu, CSDL; Xây dựng, hoàn thiện CSDL; Hoàn thiện, phát triển Nền tảng số.
	Cục Biến đổi khí hậu
	Cục Chuyển đổi số
Các đơn vị chuyên ngành
	40
	2026-2029
	Tháng 5/2026

	15
	TDA15.CSDL
	Xây dựng, hoàn thiện CSDL, nền tảng số lĩnh vực thủy lợi
	Xây dựng, hoàn thiện CSDL, nền tảng số lĩnh vực thủy lợi: Hoàn thiện quy định kỹ thuật về dữ liệu, CSDL; Xây dựng, hoàn thiện CSDL; Hoàn thiện, phát triển Nền tảng.
	Cục Quản lý và Xây dựng công trình thủy lợi
	Cục Chuyển đổi số
Các đơn vị chuyên ngành
	55
	2026-2029
	Tháng 5/2026

	16
	TDA16.CSDL
	Xây dựng, hoàn thiện CSDL, nền tảng số lĩnh vực quản lý đê điều và phòng, chống thiên tai
	Xây dựng, hoàn thiện CSDL, nền tảng số lĩnh vực quản lý đê điều và phòng, chống thiên tai: Hoàn thiện quy định kỹ thuật về dữ liệu, CSDL; Xây dựng, hoàn thiện CSDL; Hoàn thiện, phát triển Nền tảng số.
	Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai
	Cục Chuyển đổi số
Các đơn vị chuyên ngành
	45
	2026-2029
	Tháng 5/2026

	17
	TDA17.CSDL
	Xây dựng, hoàn thiện CSDL, nền tảng số lĩnh vực kinh tế hợp tác và phát triển nông thôn
	Xây dựng, hoàn thiện CSDL, nền tảng số lĩnh vực kinh tế hợp tác và phát triển nông thôn: Hoàn thiện quy định kỹ thuật về dữ liệu, CSDL; Xây dựng, hoàn thiện CSDL; Hoàn thiện, phát triển Nền tảng số.
	Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn
	Cục Chuyển đổi số
Các đơn vị chuyên ngành
	90
	2026-2029
	Tháng 5/2026

	18
	TDA18.CSDL
	Xây dựng, hoàn thiện CSDL, nền tảng số lĩnh vực chất lượng, chế biến và phát triển thị trường
	Xây dựng, hoàn thiện CSDL, nền tảng số lĩnh vực chất lượng, chế biến và phát triển thị trường: Hoàn thiện quy định kỹ thuật về dữ liệu, CSDL; Xây dựng, hoàn thiện CSDL; Hoàn thiện, phát triển Nền tảng số.
	Cục Chất lượng, Chế biến và Phát triển thị trường
	Cục Chuyển đổi số
Các đơn vị chuyên ngành
	35
	2026-2029
	Tháng 5/2026

	19
	TDA19.CSDL
	Xây dựng, hoàn thiện CSDL, nền tảng số lĩnh vực khuyến nông
	Xây dựng, hoàn thiện CSDL, nền tảng số lĩnh vực khuyến nông: Hoàn thiện quy định kỹ thuật về dữ liệu, CSDL; Xây dựng, hoàn thiện CSDL; Hoàn thiện, phát triển Nền tảng số.
	Trung tâm Khuyến nông
	Cục Chuyển đổi số
Các đơn vị chuyên ngành
	30
	2026-2029
	Tháng 5/2026

	20
	TDA20.CSDL
	Xây dựng, hoàn thiện CSDL, nền tảng số ngành nông nghiệp và môi trường
	- Xây dựng, hoàn thiện CSDL tổng hợp ngành nông nghiệp và môi trường.
- Xây dựng, hoàn thiện CSDL, nền tảng số phục vụ chuyển đổi số trong công tác pháp chế của Bộ Nông nghiệp và Môi trường.
- Xây dựng, hoàn thiện hệ thống tiếp nhận, xử lý thông tin phản ánh kiến nghị của tổ chức, cá nhân về vi phạm pháp luật về nông nghiệp và môi trường. 
- Xây dựng nền tảng quản lý dữ liệu không gian.
- Thành lập “Bản đồ số nông nghiệp” vùng, quốc gia tích hợp nhiều lớp thông tin, dữ liệu quan trọng phục vụ phân tích và hỗ trợ ra quyết định trong triển khai nông nghiệp thông minh, chính xác, truy xuất nguồn gốc, quản trị sử dụng tài nguyên bền vững phục vụ quản lý nhà nước, doanh nghiệp, nông dân. 
- Xây dựng, hoàn thiện CSDL, nền tảng số báo cáo thống kê ngành nông nghiệp và môi trường.
- Xây dựng Thư viện số nông nghiệp và môi trường.
- Xây dựng, hoàn thiện CSDL, nền tảng số khác phục vụ chỉ đạo, điều hành.
	Cục Chuyển đổi số
	Các đơn vị chuyên ngành
	100
	2026-2029
	Tháng 7/2026

	III
	Phát triển nền tảng dữ liệu, ứng dụng số dùng chung và Đầu tư nâng cấp, mở rộng hạ tầng dữ liệu
	 
	 
	 
	
	
	
	 

	21
	TDA21.CSDL
	Phát triển nền tảng dữ liệu, ứng dụng số dùng chung và đầu tư nâng cấp, mở rộng hạ tầng dữ liệu
	- Đầu tư xây dựng nền tảng điều phối dữ liệu Bộ Nông nghiệp và Môi trường (LDOP) bao gồm các thành phần: tích hợp dữ liệu; phân phối dữ liệu; chia sẻ dữ liệu; trao đổi dữ liệu với Nền tảng điều phối dữ liệu quốc gia (NDOP);
- Đầu tư nâng cấp, mở rộng các nền tảng: nền tảng quản trị cơ sở dữ liệu, nền tảng dữ liệu lớn, kho dữ liệu tổng hợp, kho dữ liệu IOT và quan trắc nông nghiệp môi trường…; 
- Đầu tư xây dựng các nền tảng quản trị dữ liệu dùng chung chuyên ngành;
- Xây dựng Cổng dữ liệu, Cổng dữ liệu mở của nông nghiệp và môi trường;
- Nâng cấp, mở rộng hạ tầng dữ liệu, hạ tầng lưu trữ (kho dữ liệu) bảo đảm quản trị, lưu trữ, dự phòng dữ liệu của toàn ngành; bảo đảm an toàn thông tin, bảo vệ an ninh mạng, vận hành các cơ sở dữ liệu ổn định, thông suốt;
- Xây dựng Nền tảng phân tích dữ liệu - huấn luyện AI - bản sao số dùng chung.
	Cục Chuyển đổi số
	Các đơn vị chuyên ngành
	300
	2026-2029
	Tháng 7/2026

	TỔNG CỘNG
	1.500
	
	




